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“UY TÍN – CHU ĐÁO – CHẤT LƯỢNG”
	TT
	LOẠI DỊCH VỤ
	GIÁ DỊCH VỤ                  NGÀY THƯỜNG

	I/. PHÒNG NGHỈ 

	1
	Phòng giường tầng (28 giường đơn): phòng máy lạnh, nhà tắm, vệ sinh (Phòng: T1, T2, T3, T4).
	3.080.000 đồng/phòng/ngày

                      

	2
	Phòng giường tầng 12 khách (06 khách/giường): phòng lạnh, nhà tắm, vệ sinh, máy tắm nước nóng lạnh (Phòng: Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 ).
	1.380.000 đồng/phòng/ngày

	3
	Phòng giường tầng 16 khách: phòng lạnh, tủ lạnh, nhà tắm, vệ sinh, máy tắm nước nóng lạnh (Phòng: L1, L2, L3, L4).
	1.840.000 đồng/phòng/ngày



	4
	Phòng 02 khách (01 giường đôi): phòng máy lạnh, tủ lạnh, tivi, nhà tắm, vệ sinh, máy tắm nước nóng lạnh. (Phòng: B1, B2).
Phòng 04 khách (02 giường đôi): phòng máy lạnh, tủ lạnh, tivi, nhà tắm, vệ sinh, máy tắm nước nóng lạnh (Phòng: B3, B4).
	550.000 đồng/phòng/ngày

800.000 đồng/phòng/ngày

	5
	Phụ thu ở ghép: 
Số khách vượt quá quy định/phòng
	90.000 đồng/khách/ngày

	6
	Nếu số khách của đoàn trên 280 khách 
	110.000 đồng/khách/ngày

	II/. HỘI TRƯỜNG – PHÒNG HỌP

	7
	Hội trường lớn (không máy lạnh): 200 khách (có âm thanh nói, 02 micro)

- Sử dụng vào những buổi kế tiếp

- Phụ thu thêm giờ
Hội trường lớn (có máy lạnh): 200 khách (có âm thanh nói, 02 micro)

- Sử dụng vào những buổi kế tiếp

- Phụ thu thêm giờ
	1.500.000 đồng/lần/3 giờ

1.250.000 đồng/lần/3 giờ

450.000 đồng/giờ    
2.700.000 đồng/lần/3 giờ
2.400.000 đồng/lần/3 giờ

750.000 đồng/giờ 

	8
	Phòng họp (không máy lạnh): 50 khách (có âm thanh nói, 01 micro) 

- Sử dụng vào những buổi kế tiếp
- Phụ thu thêm giờ
	900.000 đồng/lần/3 giờ

650.000 đồng/lần/3 giờ

350.000 đồng/giờ 

	
	Phòng họp (có máy lạnh): 50 khách (có âm thanh nói, 01 micro) 

- Sử dụng vào những buổi kế tiếp
- Phụ thu thêm giờ
	1.200.000 đồng/lần/3 giờ

950.000 đồng/lần/3 giờ

450.000 đồng/giờ 


	9
	Phông chữ - bang ron
	                   80.000 đồng/m2

	III/. ĂN – UỐNG

	10
	Ăn chính + ăn phụ + tráng miệng + buffet (thực đơn sẽ được gửi trước cho quý khách lựa chọn theo nhu cầu và điều kiện kinh phí của quý khách).

	11
	Uống: Theo giá niêm yết tại căn tin Trung tâm.

	IV/. DỊCH VỤ KHÁC

	12
	Âm thanh sử dụng ngoài sân:    

- Sử dụng vào những buổi kế tiếp        
- Phụ thu thêm giờ  
Âm thanh sử dụng ngoài sân trọn chương trình (02 ngày, 01 đêm)

Âm thanh sử dụng ngoài sân trọn chương trình (03 ngày, 02 đêm)
	2.400.000 đồng/lần/3 giờ

2.100.000 đồng/lần/3 giờ
650.000 đồng/giờ

6.500.000 đồng/chương trình

8.500.000 đồng/chương trình

	
	Loa di động (01 micro):
- Sử dụng vào những buổi kế tiếp
- Phụ thu thêm giờ 
	600.000 đồng/lần/3 giờ

450.000 đồng/lần/3 giờ
200.000 đồng/giờ

	13
	Ánh sáng (2 dàn đèn màu + 1 dàn đèn led) 

- Sử dụng vào những buổi kế tiếp

- Phụ thu thêm giờ
	       1.350.000 đồng/lần/3 giờ

1.150.000 đồng/lần/3 giờ

300.000 đồng/giờ

	14
	Lửa trại: bao gồm củi, dầu, đuốc (tối đa 3 cây), sân bãi.
- Có thiết kế kịch bản lửa trại theo yêu cầu (đài lửa, chảo lửa, đuốc, chuột lửa, pháo, đàn organ…)
	              600.000 đồng/lần

Báo giá theo nhu cầu thực tế

	15
	- Karaokê sử dụng sinh hoạt ngoài trời (khi đã thuê dàn âm thanh): laptop, máy chiếu, màn chiếu

- Karaoke sử dụng trong tum, chòi lá: âm thanh, laptop, máy chiếu, màn chiếu
	              450.000 đồng/giờ

900.000 đồng/giờ



	16
	Sân khấu ngoài trời (không bao gồm phông sân khấu)
- Kích thước: cao 1m x rộng 4m x dài 8m
	4.400.000 đồng/lần/buổi

	17
	Máy chiếu + màn chiếu (bên trong hội trường 02 máy hai bên cánh gà sân khấu)
- Sử dụng vào những buổi kế tiếp
- Phụ thu thêm giờ

Máy chiếu + màn chiếu (sử dụng ngoài sân hoặc trong phòng họp, hội trường: 01 máy) 

- Sử dụng vào những buổi kế tiếp.
- Phụ thu thêm giờ
	1.200.000 đồng/lần/3 giờ

900.000 đồng/lần/3 giờ

400.000 đồng/giờ

750.000 đồng/lần/3 giờ
650.000 đồng/lần/3 giờ

250.000 đồng/ giờ

	18
	Lều bánh bao (2 khách/lều)

- Số khách vượt quá 2 khách/lều phụ thu (tối đa không quá 01 khách/lều)

Lều bánh bao (4 khách/lều)

- Số khách vượt quá 4 khách/lều phụ thu (tối đa không quá 02 khách/lều)

Lều hai gian(10 khách/lều)

- Số khách vượt quá 10 khách/lều phụ thu (tối đa không quá 02 khách/lều)
Dù bạt ngoài trời (15m x 25m)
	200.000 đồng/ngày

 80.000 đồng/khách

400.000 đồng/ngày

80.000 đồng/khách

1.000.000 đồng/ngày

80.000 đồng/khách

4.000.000 đồng/ngày


	19
	Thuê đồ bà ba
	50.000 đồng/bộ

	20
	Chèo sup trên sông Hà Thanh
	500.000 đồng/sup/2 người

350.000 đồng/súp/người

	21
	Xe (từ 7 chỗ đến 45 chỗ ngồi)
	           Theo thời giá thực tế

	22
	Các dịch vụ thuê ra ngoài khuôn viên Trung tâm  (không bao gồm phí vận chuyển):
- Âm thanh
- Ánh sáng đèn màu
- Sân khấu (không bao gồm phông sân khấu)

+ Kích thước: cao 1m x rộng 4m x dài 8m

- Lều bánh bao (2 khách/lều)

- Lều bánh bao (4 khách/lều)

- Lều hai gian (10 khách/lều)

- Dù bạt ngoài trời (15m x 25m) 
	3.000.000 đồng/lần/3 giờ

2.500.000 đồng/lần/3 giờ

6.500.000 đồng/lần/buổi

250.000 đồng/ngày

450.000 đồng/ngày
1.200.000 đồng/ngày

7.000.000 đồng/ngày         

	23
	- Kỹ năng thực hành Dã ngoại “Khám phá và trải nghiệm rừng ngập mặn Cần Giờ”: 

+ Đi và về từ 1,5 km đến 3 km (từ 30 đến dưới 50 khách) 

+ Đi và về từ 1,5 km đến 3 km (từ 50 khách trở lên)

+ Đi và về từ 4,5 km đến 6 km (từ 30 đến dưới 50 khách)

+ Đi và về từ 4,5 km đến 6 km (từ 50 khách trở lên)

* Phí đi rừng cộng thêm tiền tắm nước sạch đối với những đoàn không lưu trú tại Trung tâm: 
	50.000 đồng/khách

 45.000 đồng/khách

60.000 đồng/khách

 55.000 đồng/khách

25.000 đồng/khách

	24
	- Các chương trình huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng thực hành Dã ngoại, tham quan, thám hiểm rừng ngập mặn Cần Giờ: thông qua các hình thức trò chơi thử thách, trò chơi lớn, đánh trận giả: nấu cơm hành quân, lội sình băng rừng, đu dây vượt đầm lầy, chèo thuyền, kết bè vượt sông, bắt cá… tùy theo mức độ, qui mô, yêu cầu của quý khách Trung tâm sẽ báo giá thực tế. 

- Ngoài ra, còn có các chương trình trải nghiệm thực tế như: Hóa thân thành đặc công Rừng Sác; “Thoát hiểm – Mưu sinh”, “Nông Dân”, “Ngư Dân”, “Diêm Dân”, “Hiệp sĩ Rừng xanh”,  “Chiến sĩ Biên phòng”, “Chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy”.

(Quý khách liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể )

	25
	* Trung tâm nhận thiết kế - tổ chức các chương trình tour theo chuyên đề, theo yêu cầu của quý cơ quan, đơn vị và chuyên cung cấp lực lượng hướng dẫn viên, hoạt náo viên, người dẫn chương trình.

* Dịch vụ tham quan: Vàm Sát - Dần Xây - Đảo khỉ, Chiến khu Rừng Sác - Biển - Lăng Ông Thủy Tướng - Ruộng muối - Trồng rừng - Cào bắt nghêu - Câu cá… theo thời giá thưc tế.

	26
	Phụ thu:
- Bia, nước suối, nước ngọt (thùng/két):

- Nước suối bình 20 lít; nước suối thùng:

- Cơm hộp hoặc thực phẩm dùng vào các buổi ăn chính
- Loa di động khách tự đem theo

- Máy chiếu, màn chiếu khách tự đem theo

- Âm thanh khách tự đem theo (loa, amly chung)

- Âm thanh khách tự đem theo (loa, amly rời)
	50.000 đồng/thùng

10.000 đồng/bình

10.000 đồng/khách/buổi
300.000 đồng/ngày

400.000 đồng/ngày
500.000 đồng/ngày
700.000 đồng/ngày


* Ghi chú: 
            - Trung tâm có tổng số: 18 phòng nghỉ - với tổng sức chứa là:  260 khách gồm:


+ Phòng tập thể 28 giường/02 tầng. 


(04 phòng = 112 khách)

+ Phòng tập thể giường tầng/12 khách.


(06 phòng = 72 khách)

+ Phòng máy lạnh giường tầng/16 khách. 


(04 phòng = 64 khách)
+ Phòng máy lạnh 01 giường đôi.
 


(02 phòng = 04 khách)
+ Phòng máy lạnh 02 giường đôi.
 


(02 phòng = 08 khách)
Để đảm bảo sức khoẻ, an toàn vệ sinh thực phẩm cho quý khách, Ban giám đốc Trung tâm đề nghị quý khách không đem đồ ăn, thức uống và không được nấu nướng trong khuôn viên Trung tâm; nếu quý khách tự ý đem đồ ăn, thức uống vào Trung Tâm sẽ phải trả thêm phí vệ sinh, dọn dẹp và Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về các trường hợp do ngộ độc thực phẩm.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Khai thác - Dịch vụ theo địa chỉ: Đường Rừng Sác -Xã Long Hòa - Huyện Cần Giờ - Tp.HCM; số điện thoại: Văn phòng: 028.22.188.531 - (0976.484.581 - Anh Thanh Phong - Nhân viên Phòng Khai thác dịch vụ), (0909.229.144  Anh Tiến Bình - Trưởng Phòng Khai thác dịch vụ)
 SHAPE 



BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

